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STT Tên bệnh viện Địa chỉ bệnh viện Số điện thoại bệnh viện
1 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội 02438233075

2 Bệnh Viện Hữu Nghị
Số 1, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

02436330705

3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 
Thôn I Xã Phúc Lộc - Thành phố Yên Bái - 
Tỉnh Yên Bái

02166250505

4 Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 02435764558

5 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nhà E4, Tập thể Đại học Y Hà Nội, 1 Tôn Thất 
Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

19006422

6 Bệnh viện Bạch Mai
78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

1900299200

7 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 09, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 02438373747

8 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, 
TP Bắc Ninh.

0965401919

9 Bệnh viện Thanh Nhàn 42 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 09191224099

10 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Số 2, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà 
Nội

02432232957

11 Bệnh viện Quân Y 103
Số 261 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, 
Hà Đông, Hà Nội

0967811616

12 Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh 178 Trần Phú, Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An 19009218

13 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Km số 5, đường Lê Nin, phường Nghi Phú, 
TP. Vinh, Nghệ An

1900 9234

14 Bệnh viện Trung Ương Huế 16 Lê Lợi - P. Vĩnh Ninh - TP Huế 02343822325

15 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
106 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định

02563822184

16 Trung tâm Y tế Vietsovpetro
02 Pasteur, phườn 7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0888917272

17 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Số 02, Đồng Khởi, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, 
Đồng Nai

0967901717

18
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba 
Đồng Hới

Đường Hữu Nghị - Tiểu khu 10, Nam Lý, 
Đồng Hới, Quãng Bình

0962451414 

19 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 41&51 Nguyễn Huệ - P. Vĩnh Ninh - TP Huế 02346278944

20 Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo
26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình, 
thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

0828845959

21 Bệnh viện Đà Nẵng
124 Hải Phòng - Thạch Thang - Hải Châu - Đà 
Nẵng

02363821118

22 Bệnh viện đa khoa vùng TÂY NGUYÊN
184 Trần Quý Cáp, Phường Tự An, TP Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02623919009

23
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Nha 
Trang

42 Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 
Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh 
Hòa, Việt Nam

02583900168

24 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng
73 Nguyễn Hữu Thọ - Hòa Thuận Nam - Hải 
Châu - Đà Nẵng

19002250

25
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà 
Nẵng

30 tháng 4, Hòa Cường Bắc, Cẩm Lệ, Đà 
Nẵng

02363711111

26 Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 1 215 Hồng Bàng, p11, q5, TPHCM 02838554260
27 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 02839959860

28 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
2B Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh

0931806858

29 Bệnh viện Chợ Rẫy
201B Nguyễn Chí Thanh, p12, quận 5, 
TPHCM

02838554138

30 Bệnh viện Thống Nhất 01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình 02838690277

31 Bệnh viện Quân y 175 786 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TPHCM 19001175
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32 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 1 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TPHCM 02838412692

33 Bệnh viện thành phố Thủ Đức 29 Phú Châu, Tam Phú, TPHCM 0966331010

34 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.Hồ 
Chí Minh

02839234332

35 Bệnh viện Nguyễn Trãi 
314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh

02839235020

36 Bệnh viện Nhân Dân 115
527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 
TPHCM

02838652368

37 Bệnh viện 30-4 Bộ Công An
9 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí 
Minh,

0693336468

38 BV Xuyên Á
42 quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHCM

18009075

39 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, p14, q10, TPHCM 02838656744
40 Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 109 DOAN HOANG MINH, P.5, BEN TRE 02753817555

41 BVDK tỉnh Tiền Giang
315 QL 1A, AP LONG HUNG, XA PHUOC 
THANH, TP MY THO, TIEN GIANG

02733872363

42 BVDK trung tâm An Giang
60 UNG VAN KHIEM, P MY PHUOC, TP LONG 
XUYEN, AN GIANG

02963852989

43 Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang
Số 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, KĐT Phú Cường, 
phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang

02978552002

44 Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ
315 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh Q Ninh 
Kiều

0901215115

45 Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ
Số 04 Châu Văn Liêm , P. Tân An, Q. Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ

02923721235

46 Bệnh viện đa khoa Cà Mau 16 Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, p6, Cà Mau 02903831015

47 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, 
TP TĐ, TPHCM

02854327888

48 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, 
Đà Nẵng

02363650272

49 Bệnh viện Quân Y 268 267 Tăng Bạt Hổ - Thuận Lộc - TP Huế 0543528654
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